
1. VỚI CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON 
TT Khoa  Môn được miễn  
1 Tâm lý giáo dục  -Cơ sở Văn hóa VN (2 tín chỉ) 

-Sinh lý học trẻ em (3 tín chỉ) 
- Tâm lý học Đại cương (2 tín chỉ) 
- Giáo dục học đại cương (2 tín chỉ) 
- Đánh giá trong GDMN (3 tín chỉ) 
- Phương pháp nghiên cứu khoa học trong GDMN (2 tín chỉ) 
-Nếu học Âm nhạc (TC) thì miễn Âm nhạc cơ bản (3 tín chỉ) 
-Nếu học Kĩ năng giao tiếp (TC) thì miễn Giao tiếp SP (2 tín 
chỉ) 

2 Giáo dục đặc 
biệt  

- Tiếng Việt (3 tín chỉ) 
- Phương pháp nghiên cứu khoa học trong GDMN (2 tín chỉ) 
- Toán cơ sở (2 tín chỉ) 
- Mĩ thuật cơ bản (3 tín chỉ) 
- Tâm lý học Đại cương (2 tín chỉ) 
- Giáo dục học đại cương (2 tín chỉ) 
- Đánh giá trong GDMN (3 tín chỉ) 
-Sinh lý học trẻ em (3 tín chỉ) 
- Tâm bệnh học trẻ em (2 tín chỉ) 
- Dinh dưỡng và bệnh trẻ em (4 tín chỉ) 
- Giáo dục hòa nhập trong GDMN (2 tín chỉ) 
-Âm nhạc cơ bản (3 tín chỉ) 
- Văn học trẻ em (4 tín chỉ) 
-Nếu học Kĩ năng giao tiếp (TC) thì miễn Giao tiếp SP (2 tín 
chỉ) 

3 Công tác xã hội -Cơ sở Văn hóa VN (2 tín chỉ) 
- Phương pháp nghiên cứu khoa học trong GDMN (2 tín chỉ) 
- Tâm lý học Đại cương (2 tín chỉ) 
- Giáo dục học đại cương (2 tín chỉ) 
-Nếu học Kĩ năng giao tiếp (TC) thì miễn Giao tiếp SP (2 tín 
chỉ) 

4 Ngữ văn  -Cơ sở Văn hóa VN (2 tín chỉ) 
- Văn học trẻ em (4 tín chỉ) 
- Phương pháp nghiên cứu khoa học trong GDMN (2 tín chỉ) 
- Tâm lý học Đại cương (2 tín chỉ) 
- Giáo dục học đại cương (2 tín chỉ) 
-Nếu học Kĩ năng giao tiếp (TC) thì miễn Giao tiếp SP (2 tín 
chỉ) 
-Nếu học Âm nhạc (TC) thì miễn Âm nhạc cơ bản (3 tín chỉ) 
 

5 Địa lý  -Toán cơ sở (2 tín chỉ) 
- Phương pháp nghiên cứu khoa học trong GDMN (2 tín chỉ) 
- Con người và môi trường (2 tín chỉ) 
- Tâm lý học Đại cương (2 tín chỉ) 
- Giáo dục học đại cương (2 tín chỉ) 
-Nếu học Kĩ năng giao tiếp (TC) thì miễn Giao tiếp SP (2 tín 
chỉ) 
-Nếu học Âm nhạc (TC) thì miễn Âm nhạc cơ bản (3 tín chỉ) 



 
6 Việt Nam học -Cơ sở Văn hóa VN (2 tín chỉ) 

- Phương pháp nghiên cứu khoa học trong GDMN (2 tín chỉ) 
- Tiếng Việt 
- Tâm lý học Đại cương (2 tín chỉ) 
- Giáo dục học đại cương (2 tín chỉ) 
-Nếu học Kĩ năng giao tiếp (TC) thì miễn Giao tiếp SP (2 tín 
chỉ) 
-Nếu học Âm nhạc (TC) thì miễn Âm nhạc cơ bản (3 tín chỉ) 

7 Lí luận chính trị - Phương pháp nghiên cứu khoa học trong GDMN (2 tín chỉ) 
-Cơ sở Văn hóa VN (2 tín chỉ) 
- Tâm lý học Đại cương (2 tín chỉ) 
- Giáo dục học đại cương (2 tín chỉ) 
-Nếu học Kĩ năng giao tiếp (TC) thì miễn Giao tiếp SP (2 tín 
chỉ) 
-Nếu học Âm nhạc (TC) thì miễn Âm nhạc cơ bản (3 tín chỉ) 

8 Quản lý giáo dục  - Tiếng Việt (3 tín chỉ) 
- Phương pháp nghiên cứu khoa học trong GDMN (2 tín chỉ) 
- Cơ sở văn hóa VN (2 tín chỉ) 
- Tâm lý học Đại cương (2 tín chỉ) 
- Giáo dục học đại cương (2 tín chỉ) 
- Đánh giá trong GDMN (3 tín chỉ) 
- Tin học và ứng dụng tin học trong GDMN (3 tín chỉ) 
-Nếu học Kĩ năng giao tiếp (TC) thì miễn Giao tiếp SP (2 tín 
chỉ) 
-Nếu học Âm nhạc (TC) thì miễn Âm nhạc cơ bản (3 tín chỉ) 

9 Sư phạm kĩ thuật - Phương pháp nghiên cứu khoa học trong GDMN (2 tín chỉ) 
- Toán cơ sở (2 tín chỉ) 
- Tâm lý học Đại cương (2 tín chỉ) 
- Giáo dục học đại cương (2 tín chỉ) 
- Tin học và ứng dụng tin học trong GDMN (3 tín chỉ) 
-Nếu học Kĩ năng giao tiếp (TC) thì miễn Giao tiếp SP (2 tín 
chỉ) 
-Nếu học Âm nhạc (TC) thì miễn Âm nhạc cơ bản (3 tín chỉ) 

 
2. VỚI CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON – SƯ PHẠM TIẾNG ANH  

TT Khoa  Môn được miễn  
1 Địa lý  -Toán cơ sở (2 tín chỉ) 

- Phương pháp nghiên cứu khoa học trong 
GDMN (2 tín chỉ) 
- Con người và môi trường (2 tín chỉ) 
- Tâm lý học Đại cương (2 tín chỉ) 
- Giáo dục học đại cương (2 tín chỉ) 
-Nếu học Kĩ năng giao tiếp (TC) thì miễn 
Giao tiếp SP (2 tín chỉ) 
-Nếu học Âm nhạc (TC) thì miễn Âm nhạc cơ 
bản (3 tín chỉ) 
 

 


